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TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá Tổng điểm 
Tỉ lệ 

% điểm 

TNKQ nhiều lựa 

chọn 
TNKQ đúng sai  Tự luận   

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 

Chủ đề 3. MỘT 

SỐ NỀN VĂN 

MING TG 

THỜI CỔ-

TRUNG ĐẠI 

Bài 4: Một số nền văn 

minh phương Đông thời 

cổ-trung đại 

1 

(0,25) 
        0,25   2,5% 

Bài 5: Một số nền văn 

minh phương Tây thời cổ-

trung đại 

1 

(0,25) 
  

1 (a) 

 0,25 

1 (b) 

0,25 

1 (c,d) 

 0,5 
   0,5 0,25 0,5 12,5% 

2 

Chủ đề 4 

CÁC CUỘC 

CÁCH MẠNG 

CÔNG 

NGHIỆP 

TRONG 

LỊCH SỬ 

THẾ GIỚI 

1. Cách mạng công nghiệp 

lần thứ 3 

1 

(0,25) 
        0,25   2,5% 

2. Cách mạng công nghiệp 

lần thứ 4 
1 

(0,25) 
  

1 (a) 

 0,25 

1 (b) 

0,25 

1 (c,d) 

 0,5 
  

1** 

(1,0) 
0,5 0,25 1,5 22,5% 

3 

Chủ đề 5 

VĂN MINH 

ĐÔNG NAM 

Á 

 

Hành trình phát triển và 

thành tựu của văn minh 

Đông Nam Á thời cổ - trung 

đại 

 

 
   2 

 (0,5) 
 

1 (a) 

 0,25 

1 (b) 

0,25 

1 (c,d) 

 0,5 
   0,75 0,25 0,5 15% 

4 

Chủ đề 6 

MỘT SỐ NỀN 

VĂN MINH 

TRÊN ĐẤT 

NƯỚC VIỆT 

NAM 

(TRƯỚC 

NĂM 1858) 

1. Một số nền văn minh 

cổ trên đất nước Việt 

Nam 

3 

(0,75) 
        0,75   7,5% 

2. Văn minh Đại Việt 

1 

(0,25) 

2 

(0,5) 
 

1 (a) 

 0,25 

1 (b) 

0,25 

1 (c,d) 

 0,5 
 

1* 

(2,0) 
 0,5 2,75 0,5 37,5% 

Tổng số câu 8 4  
4 (a) 

 

4 (b) 

 

4 (c,d) 

 
 1 1    18 

Tổng số điểm 3.0  4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 10 

Tỉ lệ % 70  30 30 40 30 100% 



 


